
PHỤ LỤC

1 TOÁN 4 1 1 4 1 1

2 VẬT LÝ 2 1 1 2 1 1

3 SINH HỌC 3 1 1 3 1 1

4 NGỮ VĂN 4 1 1 4 1 1

5 LỊCH SỬ 2 1 1 2 1 1

6 ĐỊA LÝ 2 1 1 2 1 1

7 TIẾNG ANH 4 1 1 4 1 1

8 GDCD 2 1 1 2 1 1

9 C.NGHỆ 3 1 1 3 1 1

10 THỂ DỤC 3 1 1 3 1 1

11 ÂM NHẠC 2 1 1 2 1 1

12 TIN HỌC 3 1 1 3 1 1

13 MT 2 1 1 2 1 1

1 TOÁN 4 1 1 4 1 1

2 VẬT LÝ 2 1 1 2 1 1

3 SINH HỌC 3 1 1 3 1 1

4 NGỮ VĂN 4 1 1 4 1 1

5 LỊCH SỬ 3 1 1 3 1 1

6 ĐỊA LÝ 3 1 1 3 1 1

7 TIẾNG ANH 4 1 1 4 1 1
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TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH NAM 1
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8 GDCD 2 1 1 2 1 1

9 C.NGHỆ 3 1 1 3 1 1

10 THỂ DỤC 3 1 1 3 1 1

11 ÂM NHẠC 2 1 1 2 1 1

12 TIN HỌC 3 1 1 3 1 1

13 MT 2 1 1 2 1 1

1 TOÁN 4 1 1 4 1 1

2 VẬT LÝ 2 1 1 2 1 1

3 HOÁ HỌC 3 1 1 3 1 1

4 SINH HỌC 3 1 1 3 1 1

5 NGỮ VĂN 4 1 1 4 1 1

6 LỊCH SỬ 3 1 1 3 1 1

7 ĐỊA LÝ 3 1 1 3 1 1

8 TIẾNG ANH 4 1 1 4 1 1

9 GDCD 2 1 1 2 1 1

10 C.NGHỆ 3 1 1 3 1 1

11 THỂ DỤC 3 1 1 3 1 1

12 ÂM NHẠC 2 1 1 2 1 1

13 TIN HỌC 3 1 1 3 1 1

14 MT 2 1 1 2 1 1

1 TOÁN 4 1 1 4 1 1

2 VẬT LÝ 3 1 1 3 1 1

3 HOÁ HỌC 3 1 1 3 1 1

4 SINH HỌC 3 1 1 3 1 1

5 NGỮ VĂN 4 1 1 4 1 1

6 LỊCH SỬ 3 1 1 3 1 1
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7 ĐỊA LÝ 3 1 1 3 1 1

8 TIẾNG ANH 3 1 1 3 1 1

9 GDCD 2 1 1 2 1 1

10 C.NGHỆ 2 1 1 2 1 1

11 THỂ DỤC 3 1 1 3 1 1

12 ÂM NHẠC 2 1 1 1 1

13 MT 2 1

Vĩnh Bình Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2020
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Nguyễn Văn Bạo


